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Phụ lục I
DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Kèm theo Công văn số     /KBAG-KTNN ngày 26/9/2017 của KBNN An Giang)

	STT
	Mẫu số
	Tên chứng từ
	Khổ giấy

	1- Chứng từ thu ngân sách nhà nước 
	

	1
	C1-04/NS
	Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà  nước
	A4

	2
	C1-05/NS
	Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà  nước
	A4

	3
	C1-07a/NS
	Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
	A4

	4
	C1-07b/NS
	Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ
	A4

	5
	C1-08/NS
	Lệnh ghi thu Ngân sách
	A4

	2- Chứng từ chi ngân sách nhà nước
	 

	1
	C2-02a/NS
	Giấy rút dự toán Ngân sách
	A4

	2
	C2-02b/NS
	Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế)
	A4

	3
	C2-03/NS
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước
	A4

	4
	C2-04/NS
	Giấy đề nghị thu hồi ứng trước
	A4

	5
	C2-05a/NS
	Giấy nộp trả kinh phí
	A4

	6
	C2-05b/NS
	Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên
	A4

	7
	C2-05c/NS
	Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện
	A4

	8
	C2-10/NS
	Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
	A4

	9
	C2-11a/NS
	Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên
	A4

	10
	C2-11b/NS
	Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp huyện
	A4

	11
	C2-12/NS
	Giấy đề nghị cam kết chi NSNN
	A4

	12
	C2-13/NS
	Phiếu điều chỉnh cam kết chi 
	A4

	13
	C2-18/NS
	Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi
	A4

	14
	C2-19/NS
	Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi
	A4

	3- Chứng từ thanh toán vốn đầu tư
	 

	1
	C3-01/NS
	Giấy rút vốn đầu tư
	A4

	2
	C3-02/NS
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư
	A4

	3
	C3-03/NS
	Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư
	A4

	4
	C3-04/NS
	Giấy nộp trả vốn đầu tư
	A4

	5
	C3-05/NS
	Giấy đề nghị điều chỉnh các khoản chi NSNN
	A4

	4- Chứng từ thanh toán
	 

	1
	C4-01/KB
	Ủy nhiệm thu
	A4

	2
	C4-02a/KB
	Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử
	A4

	3
	C4-08/KB
	Giấy nộp tiền vào tài khoản
	A5

	4
	C4-09/KB
	Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi
	A4

	5- Các chứng từ khác
	 

	1
	C6-13/KB
	Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách
	A4
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